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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 1827263016 Nguyễn Thiện Duy B18KDN1 5 7 7 8 7.4 Bảy phẩy bốn

2 1826263021 Nguyễn Thị Thùy Giang B18KDN1 8 8 7.5 7.5 7.6 Bảy phẩy sáu

3 1826263022 Nguyễn Thị Ngọc Giao B18KDN1 0 0 0 0 0.0 Không phẩy không HP+LP

4 1826263028 Hoàng Thị Ngọc Hiền B18KDN1 0 0 0 0 0.0 Không phẩy không HP+LP

5 1827263035 Hoàng Đặng Quang Huy B18KDN1 10 8 7.5 8 8.1 Tám phẩy một

6 1827263039 Hoàng Trọng Kha B18KDN1 0 0 0 0 0.0 Không phẩy không HP+LP

7 1826263046 Nguyễn Thị Minh Loan B18KDN1 7 7.5 7.5 8 7.7 Bảy phẩy bảy

8 1826263387 Trần Thị Ngọc Loan B18KDN1 7 7.5 7.5 7.5 7.5 Bảy phẩy năm

9 1827263047 Nguyễn Phước Long B18KDN1 10 8 7.5 8.5 8.4 Tám phẩy bốn

10 1826263051 Phan Thị Kha Ly B18KDN1 10 8 7.5 8 8.1 Tám phẩy một

11 1826263055 Nguyễn Thị Quỳnh Na B18KDN1 9 8 7.5 7.5 7.7 Bảy phẩy bảy

12 172414664 Đoàn Thị Thúy Nga B18KDN1 10 8.5 8 7.5 8.0 Tám phẩy không 

13 1826243174 Nguyễn Thị Thanh Nga B18KDN1 9 8 7.5 7 7.4 Bảy phẩy bốn

14 1826263083 Lê Thị Hoa Phượng B18KDN1 10 8 7.5 7 7.5 Bảy phẩy năm

15 1827263094 Nguyễn Lâm Huy Thành B18KDN1 5 7 7 7 6.8 Sáu phẩy tám

16 1826263100 Pham Thị Kim Thoa B18KDN1 10 8 7.5 7.5 7.8 Bảy phẩy tám

17 1826263115 Hoàng Lê Ngọc Trân B18KDN1 9 8.5 8 7.5 7.9 Bảy phẩy chín

18 1826263108 Lê Thị Mai Trang B18KDN1 0 0 0 0 0.0 Không phẩy không HP+LP

19 1826263025 Nguyễn Thị Thu Hà B18KDN2 0 0 0 0 0.0 Không phẩy không HP+LP

20 1826713322 Nguyễn Lê Mai Hiền B18KDN2 0 6 6.5 6.5 5.8 Năm phẩy tám

21 1826263030 Võ Thị Thu Hiền B18KDN2 0 0 0 0 0.0 Không phẩy không HP+LP

22 172354240 Trần Hoàng Oanh B18KDN2 10 8 7.5 5 6.4 Sáu phẩy bốn

23 1826263102 Lê Thị Hòa Thuận B18KDN2 0 6 6.5 6.5 5.8 Năm phẩy tám

24 1826263103 Phạm Thị Thủy B18KDN2 0 5 6 7 5.9 Năm phẩy chín

25 1826263120 Trần Thị Vân B18KDN2 0 5 6 8 6.4 Sáu phẩy bốn

26 172354200 Lê Thị Huệ B17QTC1 0 0 5 0 0.0 Không phẩy không LP
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Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2013

   LẬP BẢNG                                                 KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Trần Trung Mai                        Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B18KDN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 70%

Số sinh viên nợ 30%

TỔNG CỘNG : 100%
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